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Dầu công nghệ gốc paraffin không sáp mạch thẳng tinh chế dung môi cao 

 

 

 

  PROCESS OIL P là dầu khoáng nguyên chất được sử dụng như là 

dầu hóa dẻo và dầu độn cho các loại cao su khác nhau (cả tự nhiên và 

tổng hợp). Ngoài ra nó cũng được ứng dụng cho các ngành công 

nghiệp khác: 

- Nhựa. 

- Sản xuất keo. 

- Sản xuất mực in. 

 

 

  Nhóm paraffin có các tính năng linh hoạt tốt ở nhiệt độ thấp, 

không bị nhuộm mầu, độ bền mầu tốt và sinh nhiệt thấp. 

 Thời gian sử dụng lâu nhờ độ bền ôxi hóa tự nhiên và không 

hình thành cặn bùn. 

 Điểm aniline cao. 

 Độ bay hơi thấp. 

 Tương thích tốt với các loại cao su phân cực, đặc biệt là EDPM, 

cao su butyl và các cao su polybutadiene. 

 

  

 

PROCESS OIL P Phương pháp  Đơn vị tính 150 200 

Mầu sắc ASTM D 1500 - L1.0 L0.5 

Tỷ trọng ở 150C ASTM D 4052 kg/m3 866 854 

Độ nhớt ở 400C ASTM D 445 mm2/s 46 30 

Độ nhớt ở 1000C ASTM D 445 mm2/s 7,04 5,41 

Chỉ số độ nhớt ASTM D 2270 - 113 119 

Trị số axít tổng ASTM D 664 mg KOH/g 0,03 0,03 

Điểm aniline ASTM D 611 0C 102 101 

Điểm chớp cháy Cleveland ASTM D 92 0C 230 218 

Điểm đông đặc ASTM D 97 0C -12 -15 
Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình 
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